
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực hành nghề Hạng

1 HTV-00059878 Trương Đức Dũng 21/01/1980 001080021414
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng và 
môi trường đô thị

Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật 2

2 HTV-00059879 Phạm Minh Ngọc 22/06/1987 331456827
Kỹ sư xây dựng Công 
nghệ kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

3 HTV-00054225 Cao Văn Dũng 18/08/1983 221116158
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án 2

4 HTV-00059880 Nguyễn Cao Cường 02/10/1980 027080000090
Kỹ sư Đô thị Kỹ thuật hạ 
tầng và môi trường

Định giá xây dựng 3

5 HTV-00032643 Ngô Đặng Hoàng Anh 11/08/1977 011815992 Kỹ sư Xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao thông 2

6 HTV-00035277 Bùi Xuân Long 20/08/1970 010070000016
Kiến trúc sư Kiến trúc 
Công trình

Thiết kế kiến trúc công trình 2

7 HTV-00008123 Hoàng Tuấn Linh 24/02/1985 013356077 Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Định giá xây dựng 3

8 HTV-00008118 Khuất Duy Chinh 24/07/1986 001086001207
Kỹ sư điện ngành thiết bị 
điện - điện tử

Định giá xây dựng 3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

2

10 HTV-00059882 Trương Đăng Sạ 01/01/1978 001078001231 Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

11 HTV-00059883 Trần Hữu Sơn 03/11/1985 012284427
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và CN Xây dựng DD&CN

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

12 HTV-00059884 Trần Quốc Vương 22/09/1988 168266854
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Thiết kế cấp - thoát nước công trình 3

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

14 HTV-00059886 Phạm Ngọc Ước 16/10/1981 142101497 Kỹ sư công trình thủy
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Quản lý dự án 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

16 HTV-00002191 Trần Văn Đức 08/01/1984 162518411
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án 2

17 HTV-00002167 Phan Nguyễn 07/09/1982 131239653 Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

18 HTV-00038148 Nguyễn Văn Phương 12/05/1986 024086000337
Kỹ sư công nghệ điện tử 
Công nghệ kỹ thuật điện tử

Quản lý dự án 2

19 HTV-00038139 Nguyễn Hoàng Lượng 30/11/1989 186849669
Kỹ sư xây dựng cầu – 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

20 HTV-00059888 Nguyễn Văn Doanh 24/10/1988 125341773 Kỹ sư kỹ thuật cơ khí
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 3

22 HTV-00038143 Phan Văn Đức 07/10/1988 001088015604
Kỹ sư Cơ sở hạ tầng giao 
thông

Quản lý dự án 2

23 HTV-00002194 Dương Thế Quỳnh 30/09/1981 019081000075 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án 2

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III - Đợt 05 năm 2019

Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

11132599916/09/19779 Nguyễn Tuấn Đường

21 Nguyễn Phú Trường 23/10/1982 111435697 Kỹ sư xây dựng DD&CN

15 Trịnh Xuân Chiến 15/05/1986 001086025280
Kỹ sư xây dựng Xây dựng 
DD&CN

13
Cử nhân Cao đẳng cấp 
thoát nước

15137550017/11/1981Phạm Duy Quyết
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HTV-00059881

HTV-00059885

HTV-00059887

HTV-00002200



Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 3

26 HTV-00002179 Vũ Đức Toàn 12/04/1984 162589461 Kỹ sư xây dựng DD&CN Quản lý dự án 2

27 HTV-00059890 Nguyễn Hữu Huy 22/03/1979 131377178 Kỹ sư cấp thoát nước Quản lý dự án 2

28 HTV-00002175 Trần Văn Hướng 12/08/1985 194293786 Kỹ sư công trình thủy lợi Quản lý dự án 2

29 HTV-00002199 Trần Ngọc Hà 03/12/1976 001076003159
Kỹ sư vận tải- kinh tế 
đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

30 HTV-00059891 Nguyễn Thị Tâm 10/05/1990 038190008938
Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật 
Môi trường

Quản lý dự án 3

31 HTV-00002186 Nguyễn Trần Tuấn 27/12/1960 017055650 Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 2

32 HTV-00059892 Lê Như Quỳnh 04/10/1986 022186000126 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

33 HTV-00059893 Nguyễn Mạnh Hòa 05/09/1989 151792802 Kỹ sư xây dựng DD&CN
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

34 HTV-00059894 Nguyễn Đình Nghị 27/05/1970 150896228
Cử nhân Cử nhân địa 
chính

Khảo sát địa hình 3

35 HTV-00049727 Đặng Gia Dũng 08/07/1971 001071011585 Kỹ sư kinh tế xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

2

36 HTV-00059895 Nguyễn Tiến Dũng 13/02/1975 111615594 Kỹ sư xây dựng Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Quản lý dự án 3

38 HTV-00059897 Phan Đức Cường 21/09/1988 008088000100 Kỹ sư quản lý năng lượng Định giá xây dựng 2

39 HTV-00059898 Đỗ Hoàng Anh Châu 06/03/1973 112526992
Kỹ sư thủy lợi - Thủy 
nông, cải tạo đất

Quản lý dự án 3

40 HTV-00059899 Đào Anh Tuấn 21/09/1981 001081002631
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án 3

41 HTV-00059900 Trần Văn Sơn 21/08/1984 111884331 Kỹ sư kỹ thuật bờ biển Quản lý dự án 3

42 HTV-00059901 Hoàng Văn Chuyền 05/12/1986 001086002768 Kỹ sư công nghiệp PTNT Quản lý dự án 3

43 HTV-00059902 Phạm Ngọc Quý 25/08/1983 022083002086 Kỹ sư xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3

44 HTV-00059903 Nguyễn Văn Giang 20/06/1983 111795465
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án 3

45 HTV-00059904 Nguyễn Thị Ngà 06/08/1983 111772286
Kỹ sư Thủy lợi - Ngành 
Thủy Văn – Môi trường

Quản lý dự án 3

46 HTV-00059905 Vũ Văn Sự 10/02/1974 001074002095
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án 3

47 HTV-00059906 Trần Thị Hoài Thu 15/09/1979 017309895
Kỹ sư Thủy lợi - ngành 
Thủy nông , cải tạo đất

Quản lý dự án 3

48 HTV-00059907 Bùi Tiến Chiến 11/04/1981 111600638
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Quản lý dự án 3

49 HTV-00059908 Đào Xuân Trung 25/01/1982 111681153
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Quản lý dự án 3

50 HTV-00059909 Tô Tiến Tùng 14/11/1984 001084028743
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
giao thông

Quản lý dự án 3

51 HTV-00059910
Nguyễn Thị Diệu 
Quỳnh

15/09/1983 001183021672 Kỹ sư công trình thủy lợi Quản lý dự án 3

52 HTV-00059911 Bùi Bình Minh 27/06/1984 001084017552 Kỹ thuật hạ tầng Đô thị Quản lý dự án 3

036091002196
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

37 Nguyễn Phạm Nghĩa 16/04/1974 001074000654

25 Đinh Viết Sử 27/02/1989 036089002977 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị

24 Trần Đại Hoàng 16/11/1991

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

HTV-00059889

HTV-00038141

HTV-00059896



53 HTV-00059912 Nguyễn Thiên Hoàng 26/06/1989 112186109
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án 3

54 HTV-00059913 Nguyễn Thị Hương 18/02/1991 001191007468
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án 3

55 HTV-00059914 Lê Đức Hiền 11/09/1980 113166056
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án 3

56 HTV-00059915 Đào Xuân Quân 01/11/1993 001093007486
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Quản lý dự án 3

57 HTV-00059916 Tống Văn Hưng 14/02/1990 001090006688
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Quản lý dự án 3

58 HTV-00059917 Nguyễn Đình Đôn 29/05/1983 29/5/1983 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

59 HTV-00011935 Trần Xuân Huy 30/03/1982 162387657
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

60 HTV-00059918 Lê Thanh Hoàng 18/07/1993 001093018871
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

61 HTV-00059919 Nguyễn Huy Chung 07/02/1985 013211540 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

62 HTV-00059920 Vũ Văn Thông 11/10/1987 012766690
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

63 HTV-00011932 Trần Ngọc Phương 17/10/1982 125006590
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường

Quản lý dự án 3

64 HTV-00059921 Lê Ngọc Tân 05/07/1985 197137077
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

65 HTV-00059922 Phạm Thủy 01/02/1985 205237025
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
điện

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

3

66 HTV-00059923 Nguyễn Phước Thiên 17/08/1990 205531275 Kỹ sư xây dựng cầu đường
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

67 HTV-00031699 Nguyễn Nam Hưng 18/01/1986 201531721
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

68 HTV-00059924 Nguyễn Văn Phước 28/08/1990 205381271
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

69 HTV-00059925 Nguyễn Văn Châu 06/06/1992 205675646
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

70 HTV-00059926 Đinh Vũ Thọ 23/11/1985 205192867
Kỹ sư Xây dựng Cầu 
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

71 HTV-00059927 Nguyễn Anh Vũ 20/05/1990 205528274
Kỹ sư công nghệ Nhiệt - 
Điện Lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

3

72 HTV-00059928 Nguyễn Hữu Huynh 10/01/1986 205217884
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng 
Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

73 HTV-00059929 Đỗ Đình Chung 15/01/1987 172872782
Kỹ sư kỹ thuật trắc địa bản 
đồ

Khảo sát địa hình 3

74 HTV-00056118 Trương Minh Tuấn 10/03/1985 201769914
Kỹ sư công nghệ môi 
trường

Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2

75 HTV-00059930 Lê Đức Viên 04/09/1989 205461990 Kiến trúc sư Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình 3

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 3

78 HTV-00059933 Huỳnh Tấn Dũng 02/01/1992 205443005
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

3

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

3

Thiết kế cơ - điện công trình 3

18/10/1985 205143878 Kỹ sư xây dựng cầu đường

20/09/1989 221274439
Kỹ sư Cử nhân cao đẳng 
công nghệ kỹ thuật Điện

76 HTV-00059931 Trương Phước Lâm

77 HTV-00059932 Hồ Như Vĩ 19/11/1984 201482961
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

79 HTV-00059934 Nguyễn Văn Như



Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp

3

81 HTV-00059936 Lê Minh Thiện 06/02/1985 205244774
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

82 HTV-00059937 Phan Hoàng Thiện 26/03/1988 201558238 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình 2

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

Định giá xây dựng 3

84 HTV-00059939 Nguyễn Tri Tâm 27/09/1983 201492600
Xây dựng Thủy lợi - Thủy 
điện

Định giá xây dựng 3

85 HTV-00059940 Thân Văn Quốc Hoàng 15/12/1991 241226623
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

86 HTV-00059941 Hồ Xuân Soạn 01/01/1991 049091000052
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 
tầng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

87 HTV-00059942 Lê Văn Khoa 25/09/1991 201635503
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

88 HTV-00059943 Bùi Hải Nam 06/04/1989 034089002428 Kỹ sư kỹ thuật công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

89 HTV-00011128 Nguyễn Hải Ký 20/08/1981 141915606 Kỹ sư Thủy lợi
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

90 HTV-00059944 Tạ Phan Anh 13/05/1989 001089008260 Kỹ sư kỹ thuật công trình
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

91 HTV-00059945 Trần Huy Sâm 22/03/1956 011217440 Kỹ sư Thủy lợi
Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

92 HTV-00059946
Nguyễn Thị Hồng 
Nhung

18/11/1976 011828989 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế cơ - điện công trình 2

93 HTV-00059947 Nguyễn Minh Sơn 07/10/1986 001086007502
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Thủy lợi - thủy điện

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

Thiết kế cơ - điện công trình 2

Định giá xây dựng 2

95 HTV-00038099 Lê Văn Hiệp 26/08/1979 025887170
Kỹ sư Xây dựng cầu 
đường bộ

Định giá xây dựng 3

96 HTV-00029617 Đỗ Văn Thủy 29/10/1985 168002095 Kỹ sư xây dựng cầu đường Định giá xây dựng 3

97 HTV-00029593 Nguyễn Văn Cường 28/07/1973 025869452
Kỹ sư xây dựng cầu đường 
bộ

Định giá xây dựng 3

98 HTV-00021915 Nguyễn Anh Thiết 07/09/1972 025537205
Kỹ sư xây dựng cầu đường 
bộ

Định giá xây dựng 3

99 HTV-00059948 Phan Triều 09/05/1959 082059000098 Kỹ sư địa chất khảo sát địa chất công trình 2

100 HTV-00059949
Huỳnh Thị Phương 
Thảo

27/05/1986 087186000091
Kỹ sư Thủy điện - Cấp 
thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

2

101 HTV-00013232 Phạm Trường Hải 19/09/1976 037076002671
Kỹ sư Thủy lợi-ngành 
thủy nông cải tạo đất

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

2

102 HTV-00059950 Lê Xuân Thắng 09/04/1984 023875748
Kỹ sư Thủy lợi - Thủy 
điện - Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

103 HTV-00059951 Hoàng Đức Tài 25/07/1990 272072163
Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

3

104 HTV-00059952 Nguyễn Ngọc Anh 15/09/1991 135435102
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn

3

105 HTV-00059953 Nguyễn Thanh Hồng 01/09/1983 240646487 Kỹ sư Công trình thủy lợi
Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

2

Thiết kế cơ - điện công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2

94 HTV-00008633 Hà Quang Điện 04/06/1980 025764871
Kỹ sư thiết bị điện – Điện 
t  ử 
 

83 HTV-00059938 Võ Văn Vinh 18/12/1986 205236954 Xây dựng cầu đường

106 HTV-00059954 Phan Minh Luân 01/08/1977 025495869
Kỹ sư điện khí hóa & 
Cung cấp điện

80 HTV-00059935 Trần Đức Trung 02/02/1993 201669886
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp



107 HTV-00013756 Hoàng Đỗ Minh Trí 16/04/1989 225410800
Kỹ sư Thủy lợi ngành Kỹ 
thuật công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

2

108 HTV-00059955 Võ Văn Hiền 07/01/1992 205522497 Kỹ sư Kỹ thuật Địa chất Khảo sát địa chất công trình 3

109 HTV-00059956 Vũ Hùng Cường 20/10/1948 021731440 Kỹ sư Thủy Nông
Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

2

110 HTV-00059957 Bùi Vương Thịnh 03/04/1990 271950786
Kỹ sư Xây dựng Công 
trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng Công trình giao 
thông

3

111 HTV-00013755 Trần Như Thiên 24/01/1989 212694884
Kỹ sư ngành Kỹ thuật 
công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

2

112 HTV-00013752 Nguyễn Hải Dương 23/08/1988 172985701
Kỹ sư Thủy lợi- ngành Kỹ 
thuật tài nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

113 HTV-00013754 Huỳnh Xuân Tiến 13/05/1988 205282787
Kỹ sư ngành Xây dựng 
công trình thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

114 HTV-00013753 Phạm Thị Mỹ Hòa 13/03/1989 331530329
Kỹ sư Thủy lợi - ngành Kỹ 
thuật công trình

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

115 HTV-00013757 Trần Thị Vui 06/11/1988 186597016
Kỹ sư Thủy lợi ngành Kỹ 
thuật tài nguyên nước

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

116 HTV-00059958 Đậu Thị Thanh Hiền 22/04/1985 062185000011
Kỹ sư Kỹ thuật tài nguyên 
nước

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

117 HTV-00013758 Nguyễn Văn Vượng 04/08/1989 162850709
Kỹ sư Thủy lợi ngành Kỹ 
thuật công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

118 HTV-00059959 Trần Đinh Hồng Quân 02/09/1991 205619456
Kỹ sư xây dựng công trình 
giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

119 HTV-00059960 Trần Đại Nghĩa 26/10/1986 001086010750 Kỹ sư kỹ thuật công trình
Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

120 HTV-00059961 Phan Tiến Thành 13/03/1988 186477861 Kỹ sư, kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

121 HTV-00059962 Vũ Thị Hiền Thu 18/11/1980 023386099
Kỹ sư Xây dựng Công 
trình Thủy

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

3

122 HTV-00059963 LÊ HUY HOÀNG 28/09/1993 174245728
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 
Công trình Giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

3

123 HTV-00059964 TỐNG VĂN CHI 10/06/1968 025904841
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình 
Xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp

2

124 HTV-00059965 Nguyễn Văn Cường 10/11/1990 215120579 kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3

125 HTV-00059966 Lê Sĩ Luật 10/05/1991 221288459
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Định giá xây dựng 3

126 HTV-00036656 Đỗ Thị Ngọc Liên 31/08/1972 023666023 Kỹ sư xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật

2

127 HTV-00000251 Đỗ Quốc Lộc 26/10/1978 012128379 Kiến trúc sư Kiến trúc Thiết kế Quy hoạch xây dựng 3

128 HTV-00000249 Đoàn Ngọc Viễn 16/12/1978 201521131
Kỹ sư Điện kỹ thuật công 
nghệ điện kỹ thuật

Quản lý dự án 2

Quản lý dự án 2

Định giá xây dựng 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

Quản lý dự án 3

Định giá xây dựng 3

131 HTV-00013269 Lê Văn Doãn 23/06/1992 212787081
Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

132 HTV-00013277 Trần Quang Tâm 04/08/1989 221209983 kỹ sư Kỹ thuật đô thị Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2

130 HTV-00025955 Nguyễn Thế Anh 23/05/1986 240875669
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

129 HTV-00013274 Trần Minh Ngọc 04/04/1988 381302928 Kỹ sư Kỹ thuật công trình



Thiết kế cơ - điện công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2

134 HTV-00013270 Lê Chí Hải 15/04/1989 352035798
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

135 HTV-00013268 Thạch Thanh Bình 01/01/1990 334631511 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Quản lý dự án 3

137 HTV-00059968 Phạm Ngọc Tiến 07/12/1992 221287093 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

138 HTV-00031849 Nguyễn Ngọc Thương 26/05/1992 024965322 Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công 
nghiệp

2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

140 HTV-00059970 Hoàng Văn Minh 21/02/1989 079089010945
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

141 HTV-00059971 Nguyễn Tấn 25/06/1991 250750947
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

142 HTV-00059972 Phan Thanh Châu Phi 05/07/1989 271937372
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

143 HTV-00059973 Nguyễn Nguyên Ngọc 05/08/1990 215146953
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

144 HTV-00047896 Phạm Minh Huy 08/07/1991 205580362
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

145 HTV-00059974
Dương Văn Thịnh 
Hưng

10/04/1990 197255805
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

146 HTV-00059975 Nguyễn Văn Quyền 16/10/1991 272246375
Cao đẳng Cao đẳng xây 
dựng dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

Định giá xây dựng 3

148 HTV-00059977 Trần Đức Hải 04/01/1991 183922806
kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

149 HTV-00059978 Võ Minh Tính 07/09/1991 215228408
Kỹ sư  kỹ thuật nhiệt-điện 
lạnh

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

3

Thiết kế cơ-điện công trình 3

Quản lý dự án 3

Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

2

Thiết kế cơ - điện công trình 2

Quản lý dự án 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Định giá xây dựng 2

HTV-00013272 Võ Văn Lênh 01/11/1991 212752967
kỹ sư Kỹ thuật điện, điện 
tử ( Điện công nghiệp )

139 HTV-00059969 Trần Công Duẫn 17/02/1988

152 HTV-00059981 Hoàng Đức Hùng 22/01/1990 079090006217
Kỹ sư kỹ thuật Điện, điện 
tử

151 HTV-00059980 Đoàn Việt Dũng 15/01/1983 191484619
xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

153 HTV-00059982 Lê Đức Quí 07/10/1991 212741673 Kỹ sư xây dựng

212638629

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
Điện-Điện tử

150 HTV-00059979 Huỳnh Ngọc Quyền 02/09/1990 281358094

147 HTV-00059976 Đinh Quốc Phương 05/03/1988 225280767
Kỹ sư kỹ thuật công trình 
xây dựng kỹ thuật công 
trình xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình 
xây dựng

136 HTV-00059967 Dương Xuân Thọ 01/04/1985 271790775
Kỹ sư Cao đẳng xây dựng 
DD&CN

133



154 HTV-00059983 Nguyễn Thị Kim Chi 24/03/1991 212754542
Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng 
công trình giao thông

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Định giá xây dựng 2

156 HTV-00059985 Phạm Tiến Mạnh 12/10/1990 064090000041 Kỹ thuật Xây dựng. Định giá xây dựng 2

157 HTV-00059986 Phan Văn Kiệt 01/01/1991 205455780 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2

Định giá xây dựng 2

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình

3

Quản lý dự án 3

160 HTV-00059989 Nguyễn Duy Phước 21/10/1992 312192878 Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình dân 
dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

3

155 HTV-00059984 Phạm Minh Tuấn 10/08/1991 241183938 kinh tế xây dựng

159 HTV-00059988 Phạm Ngọc Hòa 02/09/1990 191489799 Kỹ sư điện kỹ thuật

158 HTV-00059987 Trần Bá Thuận 16/09/1988 024047561
Kỹ sư xây dựng dân dụng 
và công nghiệp


